LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 20
(Từ ngày 18/01/2021 – 22/01/2021)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn học
	TPPCT
	BÀI DẠY

	2
	Sáng
	1
	Trải nghiệm
	58
	Múa hát về chủ đề mùa xuân

	
	
	2
	Tiếng Việt
	286
	Bài 100. oi, ây (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	287
	Bài 100. oi, ây (Tiết 2)

	
	
	4
	Đạo Đức
	20
	Bài 9. Em với anh chị em trong gia đình (t2)

	
	Chiều
	1
	GDTC
	39
	Tư thế vận động của chân (T4)

	
	
	2
	Mĩ Thuật
	20
	Bài 10: Ngôi nhà thân quen (T2)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	59
	Em ươm cây xanh

	3
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	20
	Ôn tập bài hát: Xoè hoa

	
	
	2
	Tiếng Việt
	288
	Bài 101. ôi, ơi (Tiết 1)

	
	
	3
	Tiếng Việt
	289
	Bài 101. ôi, ơi (Tiết 2)

	
	
	4
	Toán
	96
	Các số 17, 18, 19, 20 (tiết 2)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	39
	Chăm sóc bảo vệ cây trồng và vật nuôi (T2)

	
	
	2
	GDTC
	40
	Tư thế vận động của chân (T5)

	
	
	3
	Tiếng anh
	39
	

	4
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	290
	Bài 102. ui, ưi (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	291
	Bài 102. ui, ưi (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	97
	Luyện tập

	
	
	4
	Tăng cường TV
	292
	Bài 26: Con mèo đang bắt chuột (T1)

	
	Chiều
	1
	TNXH
	40
	Chăm sóc bảo vệ cây trồng và vật nuôi (T3)

	
	
	2
	Tiếng Việt (Ôn)
	293
	Tập viết (sau bài 100, 101)

	
	
	3
	Tăng cường TV
	294
	Bài 26: Con mèo đang bắt chuột (T2)

	5
	Sáng
	1
	Tiếng Việt
	295
	Bài 103. uôi, ươi (Tiết 1)

	
	
	2
	Tiếng Việt
	296
	Bài 103. uôi, ươi (Tiết 2)

	
	
	3
	Toán
	98
	Các số 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	99
	Toán (Ôn luyện)

	
	Nghỉ

	6
	Sáng
	1
	Tiếng anh
	40
	

	
	
	2
	Tiếng Việt
	297
	Bài 104. Kể chuyện Thổi bóng

	
	
	3
	Tiếng Việt
	298
	Bài 105. Ôn tập

	
	
	4
	Toán (Ôn)
	100
	Toán (Ôn luyện)

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt (Ôn)
	299
	Tập viết (sau bài 102, 103)

	
	
	2
	Tăng cường TV
	300
	Bài 27: Con cá sống ở dưới nước (T1)

	
	
	3
	Trải nghiệm
	60
	Em ươm cây xanh


